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Câu 1 (2,0 điểm) Hãy trình bày các hoạt động trong kho hàng? 

Câu 2 (3,0 điểm): Một nhà máy có kho phân phối X đặt ở tọa độ lấy theo bản đồ là (60;55). Kho X cung cấp cho 8 đại lý. Tọa độ và số lượng hàng cần vận chuyển đến các đại lý như sau:

	Cơ sở hiện có
	Tọa độ (x;y)
	Lượng vận chuyển

	Đại lý 1
	(67;64)
	200

	Đại lý 2
	(70;50)
	500

	Đại lý 3
	(32;87)
	300

	Đại lý 4
	(57;59)
	400

	Đại lý 5
	(73;64)
	400

	Đại lý 6
	(50;25)
	200

	Đại lý 7
	(65;30)
	400

	Đại lý 8
	(47;54)
	200


Nhà máy muốn thẩm tra lại xem vị trí của kho X này hiện nay có còn phù hợp nữa hay không?

Câu 3 (5,0 điểm): Khách sạn X có nhu cầu sử dụng khăn tắm trong quý 2/2019 như sau:

- Tồn kho đầu quý là 1200 cái với đơn giá 400000 đồng/cái

- Ngày 2/4/2019 nhập 550 cái với đơn giá là 380000 đồng/cái

- Ngày 15/4 xuất 800 cái

- Ngày 3/5 nhập 600 cái với đơn giá là 360000 đồng/cái

- Ngày 25/5 xuất 700 cái

- Ngày 30/6 xuất 600 cái

Dựa trên số liệu quý 2 khách sạn dự kiến nhu cầu sử dụng khăn tắm quý 3 tăng 30%  so với quý 2, chi phí lưu kho trên 1 khăn tắm bằng 12% giá mua, chi phí đặt hàng cho mỗi lần đặt hàng là 1 triệu đồng. Nhà cung cấp đề nghị khách sạn mua số lượng quý 3 nhiều hơn so với hiện nay sẽ được giảm giá

	Mức khấu trừ (khăn)
	Đơn giá (đồng)

	1-299
	360.000

	300-499
	340.000

	Trên 500
	300.000


Giám đốc yêu cầu nhân viên phân tích tồn kho nghiên cứu giả thiết đơn hàng được nhận ngay cùng 1 lúc và nhận từ từ với p=120 sản phẩm/ngày, d = 40 sản phẩm/ngày (sử dụng mô hình EOQ và mô hình POG)

Hãy sử dụng phương pháp dự báo dựa vào bình phương tối thiểu số lượng tồn kho các quý trước cho quý 3/2019 và quý 4/2019 dựa trên số lượng tồn kho các quý trước như sau: 

	Quý
	1/2018
	2/2018
	3/2018
	4/2018
	1/2019
	2/2019

	Lượng tồn kho (cái)
	150
	200
	267
	300
	167
	350
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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(2 điểm)


	1.1
	(1) Nhận diện hàng

(2) Kiểm tra

(3) Đưa hàng vào vị trí lưu trữ

(4) Lưu trữ

(5) Soạn đơn hàng

(6) Quản lý thiếu hụt
	2,0

	2
(3 điểm)


	2.1
	Tọa độ X:
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X=59,77
	1,5

	
	2.2
	Tọa độ Y:
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Y=54,19

Không cần xây dựng nhà kho mới
	1,5

	3
(5 điểm)


	3.1
	S(quý 3) tăng 30% S(quý 2)
30%
   2.730 
C
12%
  43.200
O
  1.000.000 
  Mô hình EOQ
 1-299 
Q1=
356
TC1=
Loại vì vượt mức khấu trừ
300-499
Q2=
366
TC2=
 943,125,415 
Trên 500
Q3=
389
TC3=
 Loại vì vượt mức khấu trừ 
 Mô hình POQ 
1-299 
Q1=
435
TC1=
Loại vì vượt mức khấu trừ
300-499
Q2=
448
TC2=
6225605.322
Trên 500
Q3=
477
TC3=
 Loại 

	3,0

	
	3.2
	Quý
Tồn kho (Y)
X
X2
XY
1/2018
150
                 1 
                   1 
             150 
2/2018
200
                 2 
                   4 
             400 
3/2018
267
                 3 
                   9 
             801 
4/2018
300
                 4 
                 16 
         1,200 
1/2019
167
                 5 
                 25 
             835 
2/2019
                            150 
                 6 
                 36 
             900 
Tổng
                         1,234 
               21 
                 91 
         4,286 
a=
-1.89
b=
212.27
 Yc = aX+b
3/2019
             199 
4/2019
             197 

	2,0

	TỔNG CỘNG
	10
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